ÔN TẬP TOÁN 9 

ĐỀ 1: 
1/ Cho 3 đường thẳng: (d1) y = 2
(d2)  y = 3x – 7
(d3) y = (2m+1)x – 13

Tìm các giá trị của m để 3 đường thẳng đồng quy.

2/ Cho hệ phương trình: (I) 
[image: image17.png]



Với giá trị nào của m hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất.

3/ Giải các hệ phương trình: 

a/ 
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b/ 
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c/ 
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4/ Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh góc vuông lên 3cm thì diện tích tam giác đó tăng đó tăng thêm 42cm2. Nếu một cạnh góc vuông giảm 2cm còn cạnh góc vuông kia giảm 4cm thì diện tích tam giác ấy giảm đi 32 cm2.

ĐỀ 2: 

1/ Cho hệ phương trình: 
[image: image5.wmf]î

í

ì

=

+

=

+

8

9

4

my

x

y

mx




a) Giải hệ phương trình khi m = 1

b) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (-1; 3)

c) Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất.

2/ Xác định a, b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(2 ; 1); B(1 ; 2)

3/ Giải các hệ phương trình:

 a/ 
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b/
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4/ Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 380 m. Hai lần chiều dài hơn ba lần chiều rộng là 20 m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường?

ÔN TẬP HÓA 9- LẦN 4
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học theo dãy chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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Câu 2.  Điền công thức hóa học thích hợp vào ( ?) sau :
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1. 
?
      +
     ?

           
H3PO4

2. 
MgO
      +
     ?



Mg(NO3)2   +      ?


3. 
Al2O3
      +
   ?
AlCl3           +
?


4. 
?
      +
H2SO4
Fe2(SO4)3    +      ?


5. 
?
      +
     ? 



K2CO3

6. 
NaOH
+
    ?



NaCl           +      ?


7. 
Fe(OH)2
+
     ?



FeSO4         +      ?


8. 
?

+
     ?



NaOH


9. 
Na2SO3
+
     ?



Na2SO4       +      ?      +       ? 


10. 
?

+
    HCl


       K2SO4         +      ?

Câu 3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: (Viết PTHH nếu có).  
  a/ .DD  Na2SO4, Ba(OH)2, H2SO4, NaCl  

b/. DD H2SO4, NaNO3,NaOH, Na2SO4.
Câu 4. Cho 12,4 gam Natri oxit tác dụng hoàn toàn nước thu được 150 gam dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch bazơ thu được.

c) Tính thể tích dung dịch H2SO4 60% có khối lượng riêng 1,5 g/ml cần dùng để trung hòa hết lượng bazơ trên.

Câu 5.Cho 11,2 gam Canxi Oxit tác dụng với nước thu được 180 ml dung dịch bazo

     a/ Viết PTHH và tính nồng độ mol của dung dịch bazo thu được.

     b/ Tính thể tích dung dịch H2SO4 15% ( d=1,1 g/ml) cần dùng để trung hoà lượng bazo nói trên. 
EXERCISES- ENGLISH 9

I/ Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first

1. Only if you study hard, you will pass the test

( Unless………………………………………………………………………….

2. You are too young to give up smoking.

( You are not………………………………………………………………………….

3. The teacher is going to explain the lesson.

( The lesson ………………………………………………………………………….

4. Melisa doesn’t play the piano as well as Anne.

( Anne plays………………………………………………………………………….

5. Shall we take a shower instead of a bath?

( I suggest………………………………………………………………………….

6. She looks like her mother very much.

(She takes………………………………………………………………………….

7. I turned the television on because I wanted to listen to the world news.

( I turned the television on so that………………………………………………..

8. Jane didn’t go to school yesterday because of her illness.

(As Jane…………………………………………………………………………

9. The test was too difficult for us to do.

( The test was so ………………………………………………………………..

10. Why don’t you work harder on your pronunciation?

( I suggest that………………………………………………………………

II/ Write a paragraph with at least 100 words about your favorite TV program.Your writing should answer the following question:

· What is the name if this program?

· What is the program about?

· Why do you like it?

· What can you learn from the program?

· To whom would you recommend the program?

BÀI TẬP SỐ 4 – NGỮ VĂN 9

Bài 1: Ôn tập lí thuyết các đơn vị kiến thức tiếng Việt sau:

- Các phương châm hội thoại

- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

- Xưng hô trong hội thoại

- Thuật ngữ

- Trau dồi vốn từ
Bài 2: Xác định biện pháp tu từ chính trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đó:

“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu.”

Bài 2: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
     “Năm giặc đốt làng cháy tàn, cháy rụi

Hàng xóm bốn bề trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

         Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh:

                                              “Bố ở chiến khu bố còn việc bố

Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ,

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
(Bằng Việt, Bếp lửa)

a. Nhận xét của em về lời dặn của người bà với cháu?

b. Lời dặn này có liên quan đến phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp thế nào?

Bài 3: Cuộc sống cần có sự vị tha và lòng độ lượng. Nhưng vẫn luôn tồn tại sự ích kỷ của mỗi con người. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 15 – 20 dòng) nêu những suy nghĩ của em về tính ích kỷ và lòng vị tha trong xã hội hiện nay.
ĐỀ CƯƠNG ÔN MÔN VẬT LÍ 9

I. LÝ THUYẾT

1. Dòng điện xoay chiều:

- Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.
- Có hai cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều là: cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hoặc cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn
2. Máy phát điện xoay chiều:

- Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto.
- Có hai loại máy phát điện xoay chiều: một loại nam châm quay còn một loại cuôn dây quay.
- Khi rôto của máy phát điện xoay chiều quay được 1vòng thì dòng điện do máy sinh ra đổi chiều 2 lần. Dòng điện không thay đổi khi đổi chiều quay của rôto.
3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều.

- Dòng điện xoay chiều có tác dụng như dòng điện một chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ …
- Lực điện từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.
- Dùng ampe kế và vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~) để đo giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt chốt (+) hay (-)..
4. Truyền tải điện năng đi xa:

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.
- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

- Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện năng đi xa ta có 2 cách: Tăng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn hoặc giảm điện trở của dây dẫn. Để giảm điện trở ta phải: Tăng tiết diện dây dẫn (tốn kém) hoặc chọn dây có điện trở suất nhỏ (tốn kém)

- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí cách tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng máy biến thế.

5. Máy biến thế

- Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.
- Không thể dùng dòng điện một chiều không đổi (dòng điện một chiều) để chạy máy biến thế được.
- Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây đó. 
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- Có 2 loại máy biến thế là máy tăng thế U1<U2 hoặc n1<n2
máy hạ thế: U1>U2 hoặc n1>n2
6. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
- Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Trong hình vẽ:

- SI là tia tới

- IK là tia khúc xạ

- PQ là mặt phân cách

- NN’ là pháp tuyến

-
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- Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ngược lại, khi tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt khác sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

- Góc tới bằng 0o, góc khúc xạ bằng 0o (tia sáng vuông góc với mặt phân cách thì tia ló truyền thẳng).

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Câu 1: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín?

A. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.     

B. Đưa nam châm lại gần cuộn dây 

C. Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện      

D. Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín

Câu 2: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây.

A. luôn luôn tăng 


B. luôn luôn giảm    

C. luân phiên tăng giảm.        

D. luôn luôn không đổi

Câu 3: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của pin     

B. Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của acquy 

C. Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi.      

D. Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

Câu 4: Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?

A. Máy thu thanh dùng pin.                         

B. Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V 

C. Tủ lạnh.                                                    

D. Ấm đun nước 

Câu 5: Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần 1 lá thép. Khi đóng khoá K, lá thép dao động đó là tác dụng:    

A. Cơ    


B. Nhiệt   

C. Điện       

D. Từ.

Câu 6: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện thì hiện tượng: 

A. Kim nam châm điện đứng yên                         

B. Kim nam châm quay một góc 900 
C. Kim nam châm quay ngược lại.                       

D. Kim nam châm bị đẩy ra 

Câu 7: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

A. Tác dụng cơ        


B. Tác dụng nhiệt    


C. Tác dụng quang    


D. Tác dụng từ.  

Câu 8: Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức: 

A. Bình ăcquy có hiệu điện thế 16V.            

B. Đinamô có hiệu điện thế xoay chiều 12V.

C. Hiệu điện thế một chiều 9V.                     

D. Hiệu điện thế một chiều 6V.

Câu 9: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt. 


B. Tác dụng từ. 


C. Tác dụng quang. 
D. Tác dụng sinh lý.  

Câu 10: Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều, ta mắc ampe kế:

A. Nối tiếp vào mạch điện.


B. Nối tiếp vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế 

C. Song song vào mạch điện.    

D. Song song vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế. 

Câu 11: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện  thế 6V thì độ sáng của đèn ở: 

A. Mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều. 

B. Mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều. 

C. Mạch điện một chiều sáng không đủ công suất 3W.   

D. Cả hai mạch điện đều sáng như nhau.

Câu 12: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?

A. Nhà máy phát điện gió.         



B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời     

C. Nhà máy thuỷ điện.                 



D. Nhà máy nhiệt điện.

Câu 13: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 

A. Hoá năng.           

B. Năng lượng ánh sáng.   

C. Nhiệt năng.    

D. Năng lượng từ trường.  

Câu 14: Khi truyền tải một công suất điện Pbằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 

A. P hp = 
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[image: image14.wmf]2

2

.R

U

P




C. P hp = 
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D. P hp = 
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Câu 15: Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp 

A. Biến thế tăng điện áp.                          

B. Biến thế giảm điện áp.  

C. Biến thế ổn áp.                                     

D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.

Câu 16: Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế xuống điện áp sử dụng thì cần dùng:  

A. Biến thế tăng điện áp.                          

B. Biến thế giảm điện áp   

C. Biến thế ổn áp.      D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.

Câu 17: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện  

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.   

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.   

D. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 18: Khi truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể 

A. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế.     

B. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế.

C. đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.

D. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.

Câu 19: Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ  

A. Tăng lên gấp đôi.         

B. Giảm đi một nửa.     

C. Tăng lên gấp bốn.      

D. Giữ nguyên không đổi.
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